BẢNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2024-2025

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6.

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng

điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ   

	1


	CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI
	BÀI 7: LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI
	Nhận biết

- Biết được điều kiện tự nhiên của Lưỡng Hà cổ đại.
	1 TN
	
	
	
	1.0

10%

	
	
	BÀI 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
	Thông hiểu

- Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như thế nào?
Vận dụng

Tại sao cư dân Ấn Độ tập trung sống ở vùng Bắc Ấn?
	
	1 TL


	1 TL
	
	2.0

20%

	Số câu/ loại câu
	1 câu TN
	1 câu TL
	1 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	10 
	10 
	10 
	
	3.0

30%

	                                                                         PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	2


	CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


	Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.
	Nhận biết

- Biết được nơi hình thành và tính chất của các loại khối khí.

- Biết được Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là
- Biết được Không khí luôn luôn chuyển động từ 
- Biết được Vì sao sinh ra khí áp?
- Biết được Theo em, các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:
	5 TN
	
	
	
	2.0

20%

	
	
	Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất.
	Thông hiểu

- Em hãy trình bày đặc điểm khái quát của một đới khí hậu tùy chọn?

- Nêu sự khác nhau cơ bản của thời tiết và khí hậu?

Vận dụng

Em hãy cho biết em cần làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét?
	
	2 TL


	
	1 TL
	5.0

50%

	Số câu/ loại câu
	5 câu 

TN
	2 câu          TL
	
	1 câu TL
	

	Tỉ lệ %
	20
	40
	
	10
	7.0
70%

	Tổng hợp chung
	30%
	50%
	10%
	10%
	100%


	TR. THCS HOÀ ĐỊNH TÂY

Họ và tên:…………………..              Lớp:…….


	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. 

 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6

 NĂM HỌC: 2024 - 2025
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT




ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1. (1 điểm) Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới.

Ghi Đ vào trước câu đúng, S trước câu sai. 
( A. Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực ba con sông.
( B. Lưỡng Hà không có biên giới thiên nhiên hiểm trở.

( C. Người Lưỡng Hà biết làm nông nghiệp từ sớm.

( D. Hoạt động buôn bán, trao đổi giữa Lưỡng Hà với các vùng xung quanh không phát triển.

Câu 2. (1 điểm) Em hãy hoàn thành nội dung trong bảng?

	Tên khối khí
	Nơi hình thành
	Tính chất

	Nóng
	Vĩ độ thấp

	Nhiệt độ ………………….

	Lạnh
	Vĩ độ cao

	Nhiệt độ ………………….

	Lục địa
	Trên đất liền

	Độ ẩm  ……………………

	Đại dương
	Trên các biển và đại dương
	Độ ẩm …………………….


Từ câu 3 - câu 6. Chọn câu trả lời đúng (1 điểm)
Câu 3. Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. Oxi.                              B. Khí nitơ.                    C. Hơi nước.                 D. Khí cacbonic.

Câu 4. Không khí luôn luôn chuyển động từ 

A. áp cao về áp thấp.       B. đất liền ra biển.       C. áp thấp về áp cao.      D. biển vào đất liền.

Câu 5. Vì sao sinh ra khí áp?

A. Không khí có trọng lượng.                                 B. Khí quyển có sức nén.
C. Không khí luôn chuyển động.                            D. Các hoạt động con người tạo ra bụi, khí.

Câu 6. Theo em, các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:

A. tầng nhiệt.            B. tầng bình lưu.          C. tầng đối lưu.          D. tầng cao của khí quyển.             

II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1. (1 điểm) Tại sao cư dân Ấn Độ tập trung sống ở vùng Bắc Ấn?

Câu 2. (1 điểm) Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như thế nào?
Câu 3. (2 điểm) Nêu sự khác nhau cơ bản của thời tiết và khí hậu?

Câu 4. (2 điểm) Em hãy trình bày đặc điểm khái quát của một đới khí hậu tùy chọn?

Câu 5. (1 điểm) Em hãy cho biết em cần làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét?

                                                      ……………HẾT……………

                                    ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM, MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1. (1 điểm) (mỗi ý đúng 0,25đ).

	Ý
	A
	B
	C
	D

	Chọn 
	S
	Đ
	Đ
	S


Câu 2. (1 điểm) (mỗi ý đúng 0,25đ).

	Tên khối khí
	Nơi hình thành
	Tính chất

	Nóng
	Vĩ độ thấp

	Nhiệt độ:  tương đối cao


	Lạnh
	Vĩ độ cao

	Nhiệt độ: tương đối thấp



	Lục địa
	Trên đất liền

	Độ ẩm:  tính chất khô



	Đại dương
	Trên các biển và đại dương
	Độ ẩm : tính chất ẩm.


Từ câu 3 - câu 6:  (1 điểm) (mỗi câu đúng 0,25đ).

	Câu
	3
	4
	5
	6

	Ý
	B
	A
	A
	C


II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)

	CÂU 

	NỘI DUNG
	ĐIỂM
CHI
TIẾT

	 1

(1 điểm)
	Cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống nhiều ở vùng Bắc Ấn là:

Khu vực Bắc Ấn là đồng bằng sông Ấn và sông Hằng. Nơi đây hằng năm được bồi đắp phù sa, có sự tác động của gió mùa nên rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp nên cư dân sống nhiều tại đây.
	1

	 2

(1 điểm)
	Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như sau:

+ Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau.

+ Những người thuộc đẳng cấp dưới phải phục tùng đẳng cấp trên.
	0,5

0,5

	 3

(2 điểm)
	Sự khác nhau cơ bản của thời tiết và khí hậu:

- Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đổi.

- Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật, phạm vi rộng và khá ổn định.
	1

1

	 4

(2 điểm)
	 Chọn 1 trong các đới khí hậu trên để trình bày
* Đặc điểm đới khí hậu nhiệt đới
- Vị trí: nằm giữa 2 đường chí tuyến Bắc và Nam.

- Nhiệt độ: cao quanh năm.

- Lượng mưa: 1 000 - 2 000 mm.

- Gió thổi thường xuyên: Gió Mậu dịch.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	 5

(1 điểm)
	- Những việc cần làm để phòng tránh tai nạn do sấm sét:

+ Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần vào nhà trú mưa.

+ Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải.
	0,5

0,5


	TR. THCS HOÀ ĐỊNH TÂY

Họ và tên:…………………..              Lớp:…….


	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. 

 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6

 NĂM HỌC: 2024 - 2025
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT




ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1. (1 điểm) Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới.

Ghi Đ vào trước câu đúng, S trước câu sai. 
( A. Người Lưỡng Hà biết làm nông nghiệp từ sớm.

( B. Lưỡng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực ba con sông.
( C. Lưỡng Hà không có biên giới thiên nhiên hiểm trở.

( D. Hoạt động buôn bán, trao đổi giữa Lưỡng Hà với các vùng xung quanh không phát triển.

Từ câu 2 - câu 5. Chọn câu trả lời đúng (1 điểm)
Câu 2. Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. Oxi.                              B. Khí nitơ.                    C. Hơi nước.                 D. Khí cacbonic.

Câu 3. Không khí luôn luôn chuyển động từ 

A. áp cao về áp thấp.       B. đất liền ra biển.       C. áp thấp về áp cao.      D. biển vào đất liền.

Câu 4. Vì sao sinh ra khí áp?

A. Không khí có trọng lượng.                                 B. Khí quyển có sức nén.
C. Không khí luôn chuyển động.                            D. Các hoạt động con người tạo ra bụi, khí.

Câu 5. Theo em, các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở:

A. tầng nhiệt.            B. tầng bình lưu.          C. tầng đối lưu.          D. tầng cao của khí quyển.             

Câu 6. (1 điểm) Em hãy hoàn thành nội dung trong bảng?

	Tên khối khí
	Nơi hình thành
	Tính chất

	Nóng
	Vĩ độ thấp

	Nhiệt độ ………………….

	Lạnh
	Vĩ độ cao

	Nhiệt độ ………………….

	Lục địa
	Trên đất liền

	Độ ẩm  ……………………

	Đại dương
	Trên các biển và đại dương
	Độ ẩm …………………….


II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1. (1 điểm) Tại sao cư dân Ấn Độ tập trung sống ở vùng Bắc Ấn?

Câu 2. (1 điểm) Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như thế nào?
Câu 3. (2 điểm) Nêu sự khác nhau cơ bản của thời tiết và khí hậu?

Câu 4. (2 điểm) Em hãy trình bày đặc điểm khái quát của một đới khí hậu tùy chọn?

Câu 5. (1 điểm) Em hãy cho biết em cần làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét?

                                                      ……………HẾT……………

                                   ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM, MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1. (1 điểm) (mỗi ý đúng 0,25đ).

	Ý
	A
	B
	C
	D

	Chọn 
	Đ
	S
	Đ
	S


Từ câu 2 - câu 5: (1 điểm)  (mỗi câu đúng 0,25đ).

	Câu
	3
	4
	5
	6

	Ý
	B
	A
	A
	C


Câu 6. (1 điểm) (mỗi ý đúng 0,25đ).

	Tên khối khí
	Nơi hình thành
	Tính chất

	Nóng
	Vĩ độ thấp

	Nhiệt độ:  tương đối cao


	Lạnh
	Vĩ độ cao

	Nhiệt độ: tương đối thấp


	Lục địa
	Trên đất liền

	Độ ẩm:  tính chất khô



	Đại dương
	Trên các biển và đại dương
	Độ ẩm : tính chất ẩm.


II. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)

	CÂU 

	NỘI DUNG
	ĐIỂM
CHI
TIẾT

	 1

(1 điểm)
	Cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống nhiều ở vùng Bắc Ấn là:

Khu vực Bắc Ấn là đồng bằng sông Ấn và sông Hằng. Nơi đây hằng năm được bồi đắp phù sa, có sự tác động của gió mùa nên rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp nên cư dân sống nhiều tại đây.
	1

	 2

(1 điểm)
	Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại được biểu hiện như sau:

+ Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau.

+ Những người thuộc đẳng cấp dưới phải phục tùng đẳng cấp trên.
	0,5

0,5

	 3

(2 điểm)
	Sự khác nhau cơ bản của thời tiết và khí hậu:

- Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đổi.

- Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật, phạm vi rộng và khá ổn định.
	1

1

	 4

(2 điểm)
	 Chọn 1 trong các đới khí hậu trên để trình bày
* Đặc điểm đới khí hậu nhiệt đới
- Vị trí: nằm giữa 2 đường chí tuyến Bắc và Nam.

- Nhiệt độ: cao quanh năm.

- Lượng mưa: 1 000 - 2 000 mm.

- Gió thổi thường xuyên: Gió Mậu dịch.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	 5

(1 điểm)
	- Những việc cần làm để phòng tránh tai nạn do sấm sét:

+ Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần vào nhà trú mưa.

+ Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải.
	0,5

0,5


                                                            GVBM: Nguyễn Thị Bích Thảo

Duyệt đề

Tổ trưởng 

Nguyễn Thị Màu

